
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5
NĂM HỌC: 2024 – 2025

Kỹ năng

Nghe

Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá Mức/Điểm Tổng số câu, số
điểm, tỷ lệ %

M1 M2 M3
Listen and number in the box
walk on the beach, decorate the house, by bicycle, 
toothache, blouse, the ant and the grasshopper

5
1.25đ 10 câu

2.5 điểm
25%Listen and complete

Apple juice, jeans, fast, swam, sports, bus
5

1.25đ

Đọc
Viết

Look, read and put a tick  in the box.
Buy souvenirs, play sports, spring, by bike, 40 kilometres

4
1.0đ

12 câu
3.0 điểm

30%

Read and match: Ask and answer about themes:
Me and my family, me and the world around

4
1.0đ

Read and complete using words in the box
Read comprehension about themes:
Me and my family, me and the world around

4
1.0đ

Order the letters
spring rolls, burgers, jumper, sing beautifully, peaceful

4
1.0đ

8 câu
2.0  điểm

20%
Rearrange the words to make complete sentences 
0. I will go to a flower festival.
1. How often does your sister do yoga?
2. What do you usually wear in the summer?
3. We can go to Sam Son Beach by bus to watch a beautiful 
sunset.
4. I think Hoi An Old Town is exciting.

4
1.0đ

Nói
Look and answer the questions
Me and my family, me and the world around

5
1.25đ

10 câu
2.5 điểm

25%Answer the questions
Me and my family, me and the world around

5
1.25đ

TỔNG 40 câu
10 điểm
100%



Chỉ 100k/12 tháng, bạn tải rất nhiều tài liệu tiếng anh file word hay tại: Giaoandethitienganh.info
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